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	Kính gửi:
	- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng


 

Ngày 5/3/2010, liên Bộ Quốc phòng- Bộ Y tế- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC (sau đây gọi tắt là TTLT số 25) hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động trong quân đội và thân nhân tại ngũ. Để thống nhất triển khai trong toàn ngành và đảm bảo quyền lợi của người có BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác thu bảo hiểm y tế
BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

1.1 Tổ chức thu, cấp phát thẻ BHYT của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý Hằng tháng chuyển tiền thu và tổng hợp báo cáo số lượng thẻ đã phát hành, số tiền đã thu và đã chuyển nộp về BHXH Việt Nam theo quy định. 

1 2. Hướng dẫn các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện thanh lý hợp đồng mua thẻ BHYT năm 2009, 2010 (nếu có) đối với thân nhân quân nhân tại ngũ thuộc các đơn vị quân đội trên địa bàn với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là BHXH tỉnh) như sau:

a) Đối với thẻ BHYT cấp năm 2009 có giá trị sử dụng đến hết năm 2009 hoặc đến năm 2010, năm 2011: xác định số tiền phải thu tính trên tổng số thẻ BHYT đã phát hành tương ứng với giá trị sử dụng của thẻ đến 31/12/2009 và số tiền đã thu của các đơn vị quân đội. Nếu đơn vị đã đóng thừa tiền BHYT của năm 2009 hoặc của năm 2010, 2011 thì BHXH tỉnh chuyển trả đơn vị; nếu đơn vị đóng chưa đủ tiền BHYT của năm 2009 thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ số tiền còn lại cho BHXH địa phương đã phát hành thẻ BHYT;

b) Đối với thẻ BHYT cấp năm 2010: BHXH địa phương chuyển trả toàn bộ số tiền đã thu (nếu có) cho các đơn vị quân đội.

1.3. BHXH Bộ Quốc phòng xây dựng hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác thu BHYT phù hợp với đặc thù của Bộ Quốc phòng và đảm bảo các tiêu chí quản lý của BHXH Việt Nam.

2. Công tác phát hành thẻ BHYT
2.1. BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cấp thẻ BHYT đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. 

2.2. Người tham gia BHYT theo quy định tại Điều 1, TTLT số 25 được cấp thẻ BHYT theo mẫu do BHXH Việt Nam quy định. Mã thẻ BHYT của các đối tượng này được thống nhất ghi như sau:

a) Mã đối tượng và mã quyền lợi gồm có: HC7 và HC2 (hành chính sự nghiệp -quân đội); DN7 và DN2 (doanh nghiệp quân đội); TQ7, TQ4 và TO2 (thân nhân quân nhân tại ngũ); TE1 (thân nhân quân nhân tại ngũ là trẻ em dưới 6 tuổi); BT4, BT2 (thân nhân quân nhân tại ngũ thuộc diện bảo trợ xã hội).

b) Mã tỉnh gồm 2 ký tự bằng số có ký hiệu là 97, được ghi vào ô mã tỉnh.trên thẻ BHYT;

c) Mã của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (đơn vị cấp 2) gồm 2 ký tự bằng số có ký hiệu từ 01 đến 99, được ghi vào ô mã huyện trên thẻ BHYT.

- Mã của cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (đơn vị cấp 3) do BHXH Bộ Quốc phòng tự xác định và gồm 3 ký tự bằng số có ký hiệu từ 001 đến 999, được ghi vào ô mã đơn vị trực thuộc huyện.

2.3. BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thực hiện việc cấp, quản lý thẻ BHYT theo đúng quy định tại TTLT số 25 và lưu ý một số vấn đề sau: 

a) Người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân đồng thời là người có công theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ: ngoài bảng kê khai và danh sách quy định tại Điều 8 của TTLT số 25, phải nộp kèm theo hồ sơ giấy tờ như hướng dẫn tại Công văn 467/NCC ngày 17/6/2010 của Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

b) Trẻ em dưới 6 tuổi, đồng thời là thân nhân quân nhân tại ngũ, được cấp mã đối tượng có ký hiệu là "TE", mã quyền lợi là 1. Những trường hợp này phải nộp kèm theo bản sao giấy khai sinh để làm căn cứ xác định thời gian được cấp thẻ BHYT và báo giảm khi hết độ tuổi.

c) Thân nhân quân nhân tại ngũ, đồng thời là người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội: được cấp mã đối tượng có ký hiệu là "BT", mã quyền lợi là 4. Khi cấp thẻ đối tượng phải nộp kèm theo bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.

d) Thân nhân quân nhân tại ngũ, đồng thời là người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn: được cấp mã đối tượng có ký hiệu là "TQ", mã quyền lợi là 4. Khi cấp thẻ đối tượng phải có giấy xác nhận của địa phương về hộ nghèo và dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Chính phủ.

2.4. Việc quản lý sử dụng, quyết toán và huỷ thẻ BHYT thực hiện theo quy định tại Quyết định số 299/QĐ-BHXH ngày 18/3/2009 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

3. Công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế
3. 1 . Lập dự toán và phân bổ kế hoạch thu, chi quỹ BHYT:

Hằng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước, BHXH Bộ Quốc phòng lập kế hoạch tài chính gởi BHXH Việt Nam, cụ thể như sau:

a) Kế hoạch thu, chi quý BHYT được tổng hợp theo từng khoản thu, chi, theo chế độ quy định; lập chi tiết theo từng nhóm đối tượng tham gia, đối tượng hưởng và mức thu, chi bình quân theo từng nhóm đối tượng của từng năm gốm: số thực hiện năm trước, ước thực hiện năm nay, dự kiến năm kế hoạch;

b) Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ vào kế hoạch dự toán chi BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng gồm: dự toán được giao trong năm, mức chi bình quân hằng tháng, quý để làm căn cứ chuyển kinh phí BHYT cho BHXH Bộ Quốc phòng.

3. 2. Lập, gửi báo cáo quyết toán, xét duyệt, thẩm định quyết toán:

Hằng quý, năm BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện lập báo cáo quyết toán theo chế độ quy định gửi về BHXH Việt Nam gồm các nội dung: 

Số phải thu BHYT;

Số đã thu (trong đó có số thu trước cho năm sau);

Số thẻ phát hành;

Giá trị của mệnh giá thẻ trong năm;

Số đa tuyến đến các tỉnh, thành phố;

Số chi khám chữa bệnh (KCB) trong năm của cơ sở KCB do BHXH Bộ Quốc phòng ký hợp đồng KCB BHYT, số chi thanh toán trực tiếp (tại BHXH Bộ Quốc phòng và tại BHXH các tỉnh, thành phố);

Số chi trước cho năm sau;

Số hồ sơ BHXH các tỉnh giám định hộ.

3.3 . Quản lý sử dụng quỹ BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng: 

a) BHXH Bộ Quốc phòng mở tài khoán chuyên thu BHYT tại ngân hàng thương mại nhà nước, kho bạc nhà nước để nhận tiền thu BHYT, định kỳ theo kế hoạch thu, kịp thời chuyển về BHXH Việt Nam với định mức số dư để lại không vượt quá 5 tỷ đông; 

b) Hằng quý theo dự toán hoặc nhu cầu đột xuất, BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi BHYT về BHXH Bộ Quốc phòng không quá 90% số thu BHYT (sau khi đã trừ phần kinh phí đa tuyến đi). BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thanh toán cho các cơ sở quân y đã ký hợp đồng KCB với BHXH Bộ Quốc phòng. Kết thúc quý, năm, BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện quyết toán kinh phí BHYT theo quy định của BHXH Việt Nam;

c) Phần kinh phí kết dư sử dụng và chuyển nộp vê BHXH Việt Nam theo đúng quy định tại TTLT số 25 .

4. Tổ chức thực hiện hợp đồng KCB giám đinh và thanh toán chi phí KCB BHYT
4. 1 . Ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT:

a) Trong năm 2010, giao BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT với một số bệnh viện quân đội, bao gồm: Bệnh viện 354 (Tổng cục Hậu cần, Hà Nội; Bệnh viện 7B (Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh); Bệnh viện 106 (Quân khu 2, Sơn La); Bệnh viện 15 (Binh đoàn 15, Gia Lai) Bệnh viện 16 (Binh đoàn 16, Bình Phước); Bệnh viện 5 (Quân khu 3, Ninh Bình) và toàn bộ quân y tuyến cơ sở. Các cơ sở Quân y còn lại vẫn do BHXH các tỉnh, thành phố hợp đồng, giám định và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định

b) BHXH Bộ Quốc phòng phối.hợp với Cục Quân y tiến hành thẩm định các đơn vị quân y nêu trên; ký hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Thông tư số 10/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế; thông báo cho người có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành và cơ quan BHXH địa phương biết.

c) BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xây dựng lộ trình ký hợp đồng với các cơ sở quân y báo cáo BHXH Việt Nam chậm nhất vào tháng 11/2010 .

4.2. Về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:

Đối tượng quy định tại Điều 1, TTLT số 25 được lựa chọn đăng ký KCB BHYT tại theo quy định tại Điều 14 TTLT số 25. Trường hợp thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành nhưng đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở quân y do BHXH tỉnh ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT hoặc tại cơ sở dân y thì thực hiện theo quy định tại điểm 1.2, mục II, Phần I Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng KCB, giám định, chi trả chi phí KCB, quản lý và sử dụng quỹ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (sau đây gọi là Quyết định số 82/QĐ- BHXH).

4.3. Phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT:

a) BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thống nhất với các cơ sở quân y để ký hợp đồng và thực hiện phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất

b) Trong giai đoạn đầu, khi chưa tính được suất phí theo nhóm đối tượng do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, tạm thời áp dụng suất phí và mức trần thanh toán tuyến 2 của cơ sở dân y tương đương tuyên chuyên môn kỹ thuật!hạng bệnh viện trên cùng địa bàn hành chính theo thông báo của BHXH Việt Nam.

4.4. Tổ chức thực hiện công tác giám định BHYT:

a) Công tác giám định BHYT tại các cơ sở quân y do BHXH Bộ Quốc phòng ký hợp đồng KCB BHYT được BHXH Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo Quy trình giám định ban hành theo Quyết định của Tổng giám đốc BHXH ViệtNam; BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiện toàn bộ máy; đội ngũ cán bộ làm công tác giám định BHYT, đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao về hợp đồng, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định của BHXH Việt Nam.

 c) Trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng chưa đủ điều kiện tổ chức giám định tại tất cả các cơ sở quân y có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, BHXH các tỉnh có trách nhiệm thực hiện công tác giám định và thông báo kết quả cho BHXH Bộ Quốc phòng làm căn cứ thanh quyết toán chi phí KCB BHYT với các cơ sở KCB.

4.5. Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT:

a) BHXH các tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT cho người có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành, đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB dân y và quân y trên địa bàn; thống kê, tổng hợp chi phí này để thông báo thanh toán theo hình thức đa tuyến. 

b) BHXH Bộ Quốc phòng phối hợp với BHXH các tỉnh thông báo và hướng dẫn để bệnh nhân nộp hồ sơ đề nghị thanh toán tại BHXH địa phương theo vùng địa lý nơi bệnh nhân đăng ký KCB ban đầu.

c) Cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ tổ chức giám định hoặc đề nghị giám định hộ (nếu bệnh nhân đã KCB tại các cơ sở ký hợp đồng với BHXH Bộ Quốc phòng thì gửi BHXH Bộ Quốc phòng giám định) và thực hiện thanh toán chi phí cho người bệnh theo quy định. Thời gian giải quyết thanh toán trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 82/QĐ-BHXH.

4.6. Thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp:

a) Đối với trường hợp thẻ BHYT của thân nhân quân nhân là trẻ em dưới 6 tuổi và bảo trợ xã hội do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành từ đầu năm 2010, mã đối tượng là TQ, mã quyền lợi là 1 và 4: được sử dụng cho đến hết năm 2010, mức hưởng theo mã quyền lợi ghi trên thẻ. Từ năm 2011, BHXH. Bộ Quốc phòng phát hành thẻ mới theo mã TE hoặc BT theo quy định tại tiết a, điểm 2.2 mục 2 công văn này.

b) Chi phí KCB phát sinh từ 01/01/2010 của người có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành nhưng do BHXH địa phương giám định và thanh toán với cơ sở KCB được thanh toán theo phương thức đa tuyến.

5. Tổ chức thực hiện
5.1 BHXH Việt Nam cung cấp thông tin về giá thuốc, vật tư y tế tiêu hao, giá dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại từng hạng cơ sở y tế trên địa bàn; danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT cho BHXH Bộ Quốc phòng để có cơ sở thông báo, hướng dẫn thực hiện đúng và thống nhất trên địa bàn và trong quân đội.

5.2. BHXH các tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện giám định BHYT đối với những trường hợp có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành, đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở y tế do BHXH tỉnh quản lý bảo đảm chính xác, công bằng và chặt chẽ.

Nhận được Công văn này, yêu cầu BHXH các tỉnh phối hợp chặt chế với BHXH Bộ Quốc phòng để triển khai tổ chức thực hiện. Nêu có khó khăn vướng mắc, đề nghị trao đổi thường xuyên với BHXH Bộ Quốc phòng và kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.
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